
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH
NƠI SINH NĂM TN

KHOÁ 

NHẬP 

HỌC

NGÀNH 

HỌC
KHOA

HỆ ĐÀO 

TẠO

1 19900006 Ngô Văn Công Bằng Nam 1967 Sài Gòn 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

2 19900020 Võ Thanh Cường Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

3 19900026 Bùi Văn Dũng Nam 1975 Nghệ An 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

4 19900027 Lâm Thí Dũng Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

5 19900032 Giang Gia Giám Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

6 19900032 Giang Gia Giám Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

7 19900035 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

8 19900037 Dương Thụy Hà Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

9 19900038 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 1981 Tiền Giang 2007 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

10 19900073 Dương Huy Khôi Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

11 19900079 Quan Vịnh Kỳ Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

12 19900086 Lưu Mỹ Linh Nữ 1970

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

13 19900098 Hà Anh Minh Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

14 19900099 Huỳnh Đức Minh Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học
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15 19900100 Hứa Duy Minh Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

16 19900109 Đoàn Quốc Nam Nam 1981 Bình Định 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

17 19900110 Dương Thị Nga Nữ 1979 Hải Hưng 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

18 19900111 Nguyễn Chánh Nghĩa Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

19 19900119 Nguyễn Thị Thái Nguyên Nữ 1981 Quảng Ngãi 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

20 19900120 Đinh Thị ánh Nguyệt Nữ 1981 Quảng Ngãi 2008 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

21 19900125 Dương Đình Minh Nhựt Nam 1981 Đồng Tháp 2008 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

22 19900127 Lư Nguyên Phát Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

23 19900134 Mai Đức Phú Nam 1979

Ba Tri- Bến 

Tre 1999 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

24 19900141 Tô Văn Phương Nam 1973 Sài Gòn 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

25 19900169 Trần Phước Tài Nam 1980

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 2006 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

26 19900170 Nguyễn Chí Thanh Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

27 19900180 Huỳnh Chí Thành Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

28 19900188 Lưu Phước Thụy Nam 1971 An Giang 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

29 19900195 Nguyễn Minh Triết Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

30 19900207 Phan Đình Anh Trường Nam 1970 Phan Thiết 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

31 19900220 Ngô Thị ánh Tuyết Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



32 19900234 Trần Phúc Vinh Nam 1981

Cam Ranh 

Khánh Hòa 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

33 19900239 Nguyễn Hoài Vũ Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

34 19900250 Phù Quốc Đạt Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

35 19900251 Đặng Duy Đạt Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

36 19900256 Mai Thanh Ngọc Nam 1972 Khánh Hòa 2005 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

37 19980013 Nguyễn Hoàng Trọng Nam 1974 Bến Tre 2004 1999 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học


